
Lớp HP
Sỉ số 

LHP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa 

điểm thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

25111CSC11404

001
3 3 15h15 D02-13 Tự luận 60 28/10/2025

25111CSC11408

001
12 3 15h15 D03-03 Tự luận 60 ĐL 1GV 28/10/2025

25111CSC11408

002
12 3 15h15 D02-13 Tự luận 60 ĐL 1GV 28/10/2025

25111TNC1141

9001
40 3 15h15 D03-02 Tự luận 60 DDT 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9002
38 3 15h15 D03-03 Tự luận 60 ĐL 1GV 28/10/2025

25111TNC1141

9003
40 3 15h15 D02-13 Tự luận 60 ĐL 1GV 28/10/2025

25111TNC1141

9004
40 3 15h15 D02-11 Tự luận 60 DDT 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9005
40 3 15h15 D02-10 Tự luận 60 KT 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9006
40 3 15h15 D01-10 Tự luận 60 KT 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9007
37 3 15h15 A102 Tự luận 60 ĐL 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9008
37 3 15h15 D04-08 Tự luận 60 CK 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9009
37 3 15h15 D04-04 Tự luận 60 CK 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9010
37 3 15h15 D03-04 Tự luận 60 CNTT 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9011
36 3 15h15 A103 Tự luận 60

DL - KS 

2GV
28/10/2025

25111TNC1141

9012
36 3 15h15 A109 Tự luận 60 ĐP 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9013
36 3 15h15 A104 Tự luận 60 ĐP 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9014
34 3 15h15 A113 Tự luận 60 KT 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

9015
34 3 15h15 A110 Tự luận 60 TA 2GV 28/10/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Hình thức 

chấm thi

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

TNC114190

03

TNC114190

02

TNC114190

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Khoa 

QL 

Học 

phần

45

45

45

45

45

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

Ngày thi

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

11/11/2025

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Tên HP

An toàn lao động trong ôtô

Bảo dưỡng ôtô

Bảo dưỡng ôtô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10

11

12

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TỔNG HỢP (Đợt: 1,CĐ/Cuối kỳ)

STT

3

4

5

6

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô
45

1

2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Số:........133......../TB - CNTĐ - TSĐT

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
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Lớp HP
Sỉ số 

LHP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa 

điểm thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

25111TNC1141

9016
37 3 15h15 D03-05 Tự luận 60 CNTT 2GV 28/10/2025

25111TNC1141

5001
44 4 15h15 D04-04 Tự luận 60 ĐP 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5002
45 4 15h15 D04-06 Tự luận 60 ĐL 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5003
45 4 15h15

D03-

08(CNT
Tự luận 60 CNTT 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5004
45 4 15h15 B303 Tự luận 60 KHCB 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5005
45 4 15h15 D03-02 Tự luận 60 DDT 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5006
45 4 15h15 D04-05 Tự luận 60 ĐL 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5007
45 4 15h15 B205 Tự luận 60

DL - KS 

2GV
29/10/2025

25111TNC1141

5008
45 4 15h15 B204 Tự luận 60 TA 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5009
38 4 15h15 D03-05 Tự luận 60 CK 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5010
44 4 15h15 D01-10 Tự luận 60 KHCB 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5011
42 4 15h15 D02-11 Tự luận 60 TA 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5012
39 4 15h15 D03-06 Tự luận 60 CK 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5013
41 4 15h15 D03-04 Tự luận 60 DDT 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5014
42 4 15h15 D02-12 Tự luận 60 KT 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5015
45 4 15h15 D04-10 Tự luận 60 ĐL 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

5016
45 4 15h15 D02-13 Tự luận 60 KT 2GV 29/10/2025

25111TNC1141

6001
45 5 10h00 B402 Tự luận 60 ĐP 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6002
45 5 10h00 B403 Tự luận 60 ĐP 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6003
44 5 10h00 D02-11 Tự luận 60

DL - KS 

2GV
30/10/2025

25111TNC1141

6004
44 5 10h00 D02-10 Tự luận 60 KT 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6005
45 5 10h00 B206 Tự luận 60 CK 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6006
45 5 10h00 B205 Tự luận 60 CNTT 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6007
45 5 10h00 B204 Tự luận 60 CNTT 2GV 30/10/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

18/11/2025

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

13/11/2025

13/11/2025

12/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

11/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định 

ô tô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

Chuyên đề Khung gầm ôtô

37

38

39

40

41

42

31

32

33

34

35

36

25

26

27

28

29

30

19

20

21

22

23

24

2



Lớp HP
Sỉ số 

LHP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa 

điểm thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

25111TNC1141

6008
45 5 10h00 B307 Tự luận 60 KHCB 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6009
45 5 10h00 H5 Tự luận 60 DDT 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6010
41 5 10h00 D03-06 Tự luận 60 DDT 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6011
44 5 10h00 D02-09 Tự luận 60 KT 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6012
42 5 10h00 D03-05 Tự luận 60 ĐL 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6013
39 5 10h00 D04-04 Tự luận 60 ĐL 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6014
45 5 10h00 H1 Tự luận 60 ĐL 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6015
44 5 10h00 D01-10 Tự luận 60 KT 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

6016
42 5 10h00 D03-03 Tự luận 60 KHCB 2GV 30/10/2025

25111TNC1141

7001
8 6 10h00 A021 Tự luận 60 ĐL 1GV 31/10/2025

25111TNC1141

7001
39 6 10h00 A113 Tự luận 60 KHCB 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7002
8 6 10h00 A021 Tự luận 60 ĐL 1GV 31/10/2025

25111TNC1141

7002
39 6 10h00 A206 Tự luận 60 CNTT 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7003
8 6 10h00 A021 Tự luận 60 31/10/2025

25111TNC1141

7003
39 6 10h00 B207 Tự luận 60 CK 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7004
47 6 10h00

D03-

07(CNT
Tự luận 60 ĐP 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7005
47 6 10h00

D03-

08(CNT
Tự luận 60 ĐP 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7006
46 6 10h00 D04-09 Tự luận 60 ĐL 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7007
43 6 10h00 D01-09 Tự luận 60 KT 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7008
47 6 10h00 B404 Tự luận 60 TA 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7009
7 6 10h00 A021 Tự luận 60 31/10/2025

25111TNC1141

7009
39 6 10h00 A103 Tự luận 60 CK 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7010
47 6 10h00 B303 Tự luận 60 DDT 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7011
47 6 10h00 B402 Tự luận 60

DL - KS 

2GV
31/10/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

14/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

13/11/2025

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

Chuyên đề Điện ôtô

61

62

63

64

65

66

55

56

57

58

59

60

49

50

51

52

53

54

43

44

45

46

47

48
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Lớp HP
Sỉ số 

LHP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa 

điểm thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

25111TNC1141

7012
44 6 10h00 D04-05 Tự luận 60 DDT 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7013
47 6 10h00 A201B Tự luận 60 CNTT 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7014
47 6 10h00 B403 Tự luận 60 TA 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7015
47 6 10h00 H2 Tự luận 60 ĐL 2GV 31/10/2025

25111TNC1141

7016
47 6 10h00 H4 Tự luận 60 KT 2GV 31/10/2025

25111CNC1300

2201
38 2 07h45 A016 Vấn đáp 240 ĐP 2GV 3/11/2025

25111CNC1291

0001
19 X 2 08h00 A024 Tự luận+TN 90 CNTD 1GV 3/11/2025

25111CNC1150

2001
47 2 08h15 B307 Tự luận 75

DL - KS 

2GV
3/11/2025

25111DCK1000

7002
46 X 2 08h30 B306 Online 60 DDT 2GV 3/11/2025

25111CNC1101

1001
29 X 2 10h00 B301A Online 60

DL - KS 

2GV
3/11/2025

25111CNC1101

1002
5 X 2 10h00 B301A Online 60 3/11/2025

25111CNC1101

1002
40 X 2 10h00 B301B Online 60

CNTD 1GV, 

TA 1GV
3/11/2025

25111CNC1101

1003
45 X 2 10h00 B209A Online 60 KT 2GV 3/11/2025

25111DCK1000

7003
50 X 2 10h00 B306 Online 60 DDT 2GV 3/11/2025

25111DCK1000

7004
47 X 2 10h00 B209B Online 60 DDT 2GV 3/11/2025

25111CNC1043

0001
45 2 13h30 H5 Tự luận 60 ĐP 2GV 3/11/2025

25111CNC1043

0002
44 2 13h30 H4 Tự luận 60 ĐP 2GV 3/11/2025

25111CNC1043

0003
42 2 13h30 D02-08 Tự luận 60 KT 2GV 3/11/2025

25111CNC1043

0004
44 2 13h30 B206 Tự luận 60 KT 2GV 3/11/2025

25111CNC1043

0005
45 2 13h30 H1 Tự luận 60 KT 2GV 3/11/2025

25111CNC1043

0006
35 2 13h30 D02-09 Tự luận 60

DL - KS 

2GV
3/11/2025

25111CNC1104

5001
25 2 13h30 B002A Online 60 KT 2GV 3/11/2025

25111CNK1110

2102
31 2 13h30 B209B Online 60 DDT 2GV 3/11/2025

25111CNK1110

2103
36 2 13h30 B209A Online 60 DDT 2GV 3/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

21/11/2025

Máy chấm tại 

chỗ

Máy chấm tại 

chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại 

chỗ

Máy chấm tại 

chỗ

Máy chấm tại 

chỗ

Máy chấm tại 

chỗ

Máy chấm tại 

chỗ

Máy chấm tại 

chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV chấm tại 

chỗ (Vấn đáp)

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại 

chỗ

Máy chấm tại 

chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

39

39

39

39

DDT

DDT

39

DDT

DDT

39

39

39

CNTD

46

DDT

39

39

39

45

45

45

45

45

40

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

14/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

14/11/2025

Khởi sự doanh nghiệp

Khởi sự doanh nghiệp

Khởi sự doanh nghiệp

Ngân hàng số

Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo

Kiểm toán

Bảo vệ môi trường và sử dụng 

năng lượng hiệu quả

Bảo vệ môi trường và sử dụng 

năng lượng hiệu quả

Khởi sự doanh nghiệp

Khởi sự doanh nghiệp

Khởi sự doanh nghiệp

Lý thuyết điều khiển tự động

Hệ thống cung ứng dịch vụ trong 

du lịch

Bảo vệ môi trường và sử dụng 

năng lượng hiệu quả

Kiểm toán

Kiểm toán

Kiểm toán

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Chuyên đề Động cơ ôtô

Nghe - nói Tiếng Nhật 5

85

86

87

88

89

90

79

80

81

82

83

84

73

74

75

76

77

78

67

68

69

70

71

72

4



Lớp HP
Sỉ số 

LHP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa 

điểm thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

25111CNK1110

2104
36 2 13h30 B002B Online 60 DDT 2GV 3/11/2025

25111CNC1300

1201
38 X 2 13h45 B301A Online 45 ĐP 2GV 3/11/2025

25111CNC1041

1101
51 2 15h00 B205 Tự luận 90 KT 2GV 3/11/2025

25111CNC1041

1102
42 2 15h00 D02-08 Tự luận 90 KT 2GV 3/11/2025

25111CNC1041

1103
25 2 15h00 D02-10 Tự luận 90 ĐP 2GV 3/11/2025

25111CNC1251

5301
50 2 15h00 B204 Tự luận 60 KHCB 2GV 3/11/2025

25111CNC1251

5302
39 2 15h00 D02-09 Tự luận 60 ĐP 2GV 3/11/2025

25111CNC1251

5303
50 2 15h00 B206 Tự luận 60 ĐP 2GV 3/11/2025

25111NNC1110

1001
49 2 15h00 A202A Tự luận+TN 60 DDT 2GV 3/11/2025

25111NNC1110

1002
40 2 15h00 D02-11 Tự luận+TN 60 DDT 2GV 3/11/2025

25111NNC1110

1003
50 2 15h00 B307 Tự luận+TN 60 DDT 2GV 3/11/2025

25111NNC1110

1004
49 2 15h00 B403 Tự luận+TN 60

DL - KS 

2GV
3/11/2025

25111NNC1110

1005
44 2 15h00 A201B Tự luận+TN 60 CK 2GV 3/11/2025

25111TNC1040

8001
58 2 15h00 H1 Tự luận 90 KT 2GV 3/11/2025

25111TNC1040

8002
55 2 15h00 H5 Tự luận 90 KT 2GV 3/11/2025

25111TNC1040

8003
55 2 15h00 H4 Tự luận 90 CNTT 2GV 3/11/2025

25111CNC1132

9001
33 3 08h00 D01-10 Tự luận 60 DDT 2GV 4/11/2025

25111CNC1162

1001
1 3 08h00 D02-10 Tự luận 90 4/11/2025

25111CNC1163

0001
13 3 08h00 D02-10

Tự luận+thi 

nghe
150 TA 1GV 4/11/2025

25111CNC1163

0001
35 3 08h00 D02-08

Tự luận+thi 

nghe
150

KHCB 1GV, 

TA 1GV
4/11/2025

25111CNC1163

0003
13 3 08h00 D02-10

Tự luận+thi 

nghe
150 CNTD 1GV 4/11/2025

25111CNC1163

0003
35 3 08h00 D03-02

Tự luận+thi 

nghe
150

KHCB 1GV, 

TA 1GV
4/11/2025

25111CNC1251

6301
40 3 08h00 D04-10 Vấn đáp 240 ĐP 2GV 4/11/2025

25111CNC1251

6302
23 3 08h00 A016 Vấn đáp 240 ĐP 2GV 4/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

GV chấm tại 

chỗ (Vấn đáp)

GV chấm tại 

chỗ (Vấn đáp)

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại 

chỗ

Máy chấm tại 

chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

CNC116300

03

TA

TA

TA

TA

40

40

DDT

39

39

39

DDT

TA

40

40

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

40

39

39

39

40

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

Language Skills

Language Skills

Language Skills

Language Skills

Nghe nói tiếng Hàn 5

Nghe nói tiếng Hàn 5

Anh văn chuyên ngành

Bán hàng

Bán hàng

Bán hàng

Internet vạn vật (IoT)

Translation Practice

Viết tiếng Hàn 5

Viết tiếng Hàn 5

Anh văn chuyên ngành

Anh văn chuyên ngành

Anh văn chuyên ngành

Anh văn chuyên ngành

Năng lượng tái tạo

Ngữ pháp Tiếng Nhật 5

Quản trị chiến lược kinh doanh

Quản trị chiến lược kinh doanh

Quản trị chiến lược kinh doanh

Viết tiếng Hàn 5

109

110

111

112

113

114

103

104

105

106

107

108

97

98

99

100

101

102

91

92

93

94

95

96

5



Lớp HP
Sỉ số 

LHP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa 

điểm thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

25111CNC1251

6303
39 3 08h00 A021 Vấn đáp 240 ĐP 2GV 4/11/2025

25111CNC1251

6304
39 3 08h00 D04-09 Vấn đáp 240 ĐP 2GV 4/11/2025

25111CSC11305

001
20 X 3 08h00 B002B Online 60

CNTD 1GV, 

ĐL 1GV
4/11/2025

25111CSC11323

001
49 3 08h00 B204 Tự luận 60

DL - KS 

2GV
4/11/2025

25111CNC1152

6001
47 3 09h30 B204 Tự luận 90

DL - KS 

2GV
4/11/2025

25111CNC1291

7001
18 3 09h30 D01-10 Tự luận 90 CNTD 1GV 4/11/2025

25111DCK1000

7001
37 X 3 09h30 B002B Online 60 DDT 2GV 4/11/2025

25111CNC1042

9001
43 3 13h30 B206 Tự luận 60 ĐL 2GV 4/11/2025

25111CNC1042

9002
49 3 13h30 H3 Tự luận 60 ĐL 2GV 4/11/2025

25111CNC1042

9003
41 3 13h30 A201B Tự luận 60 KT 2GV 4/11/2025

25111CNC1042

9004
38 3 13h30 D01-09 Tự luận 60 KT 2GV 4/11/2025

25111CNC1291

1001
22 3 13h30 D02-10 Tự luận 60 CNTD 2GV 4/11/2025

25111CNC1300

3201
40 3 13h30 D01-08 Tự luận+TN 60 ĐP 2GV 4/11/2025

25111TNC1040

3102
36 3 13h30 D02-08 Tự luận+TN 60 CK 2GV 4/11/2025

25111TNC1040

3103
47 3 13h30 H4 Tự luận+TN 60 KT 2GV 4/11/2025

25111TNC1040

3104
45 3 13h30 H5 Tự luận+TN 60

DL - KS 

2GV
4/11/2025

25111CSC13001

002
49 3 13h45 A202A Tự luận+TN 45 ĐP 2GV 4/11/2025

25111CNC1051

2001
51 3 15h00 H4 Tự luận 75 CK 2GV 4/11/2025

25111CNC1101

4001
28 3 15h00 D02-10 Tự luận 75 ĐP 2GV 4/11/2025

25111CNC1103

1001
28 3 15h00 D02-08 Tự luận+TN 75 KT 2GV 4/11/2025

25111CNC1150

1001
4 3 15h00 D01-10 Tự luận 90 4/11/2025

25111CNC1152

9001
18 3 15h00 D01-10 Tự luận 90

DL - KS 

2GV
4/11/2025

25111CNK1100

8001
44 3 15h00 B203A Thực hành 90 ĐL 2GV 4/11/2025

25111CNK1100

8002
46 3 15h00 B102B Thực hành 90 DDT 2GV 4/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại 

chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV chấm tại 

chỗ (Vấn đáp)

GV chấm tại 

chỗ (Vấn đáp)

Máy chấm tại 

chỗ

GV Chấm sau

CNC115290

01

39

39

46

46

39

39

40

39

39

39

40

46

DDT

39

39

39

39

CNTD

40

40

DDT

DDT

46

CNTD

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

Kế toán ngân hàng

Thị trường tài chính

Quản trị hội nghị, tiệc

Quản trị hội nghị, tiệc

Thực hành BCTC và báo cáo thuế

Thực hành BCTC và báo cáo thuế

Viết Tiếng Nhật 5

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Nhập môn Tiếng Nhật

Phương pháp đàm phán và ký kết 

hợp đồng lữ hành

Bảo vệ môi trường và sử dụng 

năng lượng hiệu quả

Bán hàng online

Bán hàng online

Bán hàng online

Bán hàng online

Kỹ thuật Robot

Nghe nói tiếng Hàn 5

Nghe nói tiếng Hàn 5

Cấu trúc máy tính

Vật lý ứng dụng

Quản trị dự án nhà hàng-khách sạn

Tiếng Anh chuyên ngành Công 

nghệ tự động

133

134

135

136

137

138

127

128

129

130

131

132

121

122

123

124

125

126

115

116

117

118

119

120
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Lớp HP
Sỉ số 

LHP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa 

điểm thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

25111CNK1100

8003
45 3 15h00 B305 Thực hành 90 CNTD 2GV 4/11/2025

25111CSK1100

2002
44 3 15h00 B206 Tự luận+TN 75 ĐP 2GV 4/11/2025

25111CSK1100

2009
36 3 15h00 D01-08 Tự luận+TN 75 KT 2GV 4/11/2025

25111CSK1100

4002
22 3 15h00 D01-09 Tự luận+TN 75 TA 2GV 4/11/2025

25111TNC1040

7001
62 3 15h00 H3 Tự luận 90 KT 2GV 4/11/2025

25111TNC1040

7002
50 3 15h00 H5 Tự luận 90 CNTT 2GV 4/11/2025

25111TNC1040

7003
37 3 15h00 A201B Tự luận 90 ĐL 2GV 4/11/2025

25111CNC1153

1001
45 4 07h45 B205 Tự luận 90 CK 2GV 5/11/2025

25111CNC1290

9001
38 4 07h45 D01-08 Tự luận+TN 90 CK 2GV 5/11/2025

25111CNC1162

5001
50 4 08h00 H5 Tự luận+TN 75 TA 2GV 5/11/2025

25111CNC1162

5002
43 4 08h00 A202A Tự luận+TN 75 TA 2GV 5/11/2025

25111CNC1040

9201
32 X 4 09h45 D01-08 Tự luận+TN 90 KT 2GV 5/11/2025

25111CNC1040

9202
52 X 4 09h45 B204 Tự luận+TN 90 TA 2GV 5/11/2025

25111CNC1040

9204
43 X 4 09h45 B205 Tự luận+TN 90 KT 2GV 5/11/2025

25111CNK1151

6001
53 4 09h45 A201B Tự luận 90

DL - KS 

2GV
5/11/2025

25111TNC1021

6001
44 4 09h45 B002B

Thực hành 

CNTT
90 CK 2GV 5/11/2025

25111TNC1021

6003
44 4 09h45 B102A

Thực hành 

CNTT
90

CK 1GV, 

TA 1GV
5/11/2025

25111TNC1021

6004
45 4 09h45 B209B

Thực hành 

CNTT
90

CK 1GV, 

TA 1GV
5/11/2025

25111TNC1300

2001
39 4 09h45 D01-09 Tự luận+TN 60 ĐP 2GV 5/11/2025

25111CSK1150

2001
48 4 13h30 H5 Tự luận+TN 90 ĐP 2GV 5/11/2025

25111TNC1020

9001
44 4 13h30 A202A Tự luận 90 CK 2GV 5/11/2025

25111TNC1020

9002
47 4 13h30 B205 Tự luận 90 CK 2GV 5/11/2025

25111TNC1020

9003
38 4 13h30 D01-10 Tự luận 90 DDT 2GV 5/11/2025

25111TNC1020

9004
40 4 13h30 D01-09 Tự luận 90 CK 2GV 5/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

40

46

44

44

44

44

39

39

46

44

44

44

39

46

CNTD

TA

TA

39

39

39

39

39

39

39

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

Năng lực Tiếng Nhật nâng cao

Nghiệp vụ văn phòng trong du lịch

Các phương pháp gia công đặc 

biệt

Các phương pháp gia công đặc 

biệt

Các phương pháp gia công đặc 

biệt

Các phương pháp gia công đặc 

biệt

Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất

Kỹ năng bán hàng trong nhà hàng

Thiết kế khuôn mẫu

Thiết kế khuôn mẫu

Thiết kế khuôn mẫu

Đầu tư và đánh giá hiệu quả

Quản trị kinh doanh lữ hành

Tự động hóa quá trình sản xuất

English for Sales and Purchasing

English for Sales and Purchasing

Quản trị sản xuất

Thực hành BCTC và báo cáo thuế

Lý thuyết thống kê

Lý thuyết thống kê

Tài chính tiền tệ

Đầu tư và đánh giá hiệu quả

Đầu tư và đánh giá hiệu quả

157

158

159

160

161

162

151

152

153

154

155

156

145

146

147

148

149

150

139

140

141

142

143

144

7



Lớp HP
Sỉ số 

LHP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa 

điểm thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

25111TNC1101

2001
25 4 13h45 D02-11 Tự luận 75 KT 2GV 5/11/2025

25111TNK1150

2001
39 4 13h45 D02-09 Tự luận 75

DL - KS 

2GV
5/11/2025

25111TNK1150

2002
53 4 13h45 A201B Tự luận 75

DL - KS 

2GV
5/11/2025

25111CNC1105

2001
26 4 15h30 D03-02 Tự luận+TN 60 KT 2GV 5/11/2025

25111CNC1111

6001
36 4 15h30 D02-11 Tự luận 60 DDT 2GV 5/11/2025

25111CNC1111

6002
38 4 15h30 D02-09 Tự luận 60 CK 2GV 5/11/2025

25111CNC1130

6001
17 4 15h30 D03-04 Tự luận 60 CK 1GV 5/11/2025

25111CNK1250

3001
40 4 15h30 D01-10 Tự luận+TN 45 CK 2GV 5/11/2025

25111CNK1250

3002
34 4 15h30 D02-12 Tự luận+TN 45

DL - KS 

2GV
5/11/2025

25111CNK1250

3003
40 4 15h30 D01-09 Tự luận+TN 45 ĐP 2GV 5/11/2025

25111CNC1132

7001
17 6 08h30 D01-10 Tự luận+TN 60 TA 1GV 7/11/2025

25111CNC1133

5001
19 6 08h30 D01-09 Tự luận+TN 60 DDT 1GV 7/11/2025

25111CNC1300

4201
40 6 08h30 D01-08 Tự luận+TN 60

ĐP 1GV, TA 

1GV
7/11/2025

25111CNC1103

8001
25 6 10h00 B002B

Thực hành 

CNTT
75

ĐL 1GV, KT 

1GV
7/11/2025

25111CNC1162

4001
39 6 10h00 D01-08 Tự luận+TN 75

DDT 1GV, 

TA 1GV
7/11/2025

25111CNC1162

4002
37 6 10h00 D01-09 Tự luận+TN 75

ĐP 1GV, TA 

1GV
7/11/2025

25111DCK1000

7006
39 X 6 13h30 B103A Online 60 DDT 2GV 7/11/2025

25111TNC1121

0002
30 6 13h30 D01-08 Tự luận 90 ĐP 2GV 7/11/2025

25111TNC1121

0003
27 6 13h30 D02-08 Tự luận 90 ĐP 2GV 7/11/2025

25111TNC1121

0004
27 6 13h30 D01-09 Tự luận 90 DDT 2GV 7/11/2025

25111CNC1103

7001
27 6 13h45 D03-02 Tự luận+TN 75 KT 2GV 7/11/2025

25111CNK1150

4001
47 6 13h45 B306 Online 75

DL - KS 

2GV
7/11/2025

25111TNC1021

7001
31 6 13h45 D02-09 Tự luận 75 CK 2GV 7/11/2025

25111TNK1150

1001
48 6 13h45 B206 Tự luận 75

DL - KS 

2GV
7/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

GV Chấm sau

Máy chấm tại 

chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại 

chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

46

DDT

DDT

DDT

39

46

44

40

39

TA

TA

DDT

DDT

40

40

40

DDT

DDT

39

46

46

39

DDT

DDT

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

19/11/2025

Y tế du lịch

Công nghệ in 3D

Kinh doanh nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống

Đọc hiểu Tiếng Nhật 5

Hệ thống thông tin tài chính ngân 

hàng

English for Customer Care

English for Customer Care

Bảo vệ môi trường và sử dụng 

năng lượng hiệu quả

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Kinh doanh bảo hiểm

Thông tin di động

Tiếng Hàn thương mại

Tiếng Hàn thương mại

Tiếng Hàn thương mại

Tự động hóa quá trình sản xuất

Mạng viễn thông

Phân tích đầu tư chứng khoán

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

Nguyên lý thẩm định giá tài sản

Hệ thống máy lạnh công nghiệp

Hệ thống máy lạnh công nghiệp

181

182

183

184

185

186

175

176

177

178

179

180

169

170

171

172

173

174

163

164

165

166

167

168
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Lớp HP
Sỉ số 

LHP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa 

điểm thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

25111CNC1111

9001
25 6 15h30 D02-08 Tự luận 60 DDT 2GV 7/11/2025

25111CNC1111

9002
22 6 15h30 D02-09 Tự luận 60 DDT 2GV 7/11/2025

25111CNK1250

7301
41 6 15h30 D01-08 Tự luận+TN 60

DL - KS 

2GV
7/11/2025

25111CNK1250

7302
50 6 15h30 B206 Tự luận+TN 60 CK 2GV 7/11/2025

25111CNK1250

7303
50 6 15h30 A201B Tự luận+TN 60 ĐP 2GV 7/11/2025

25111CSC10404

001
75 6 15h30 H1 Tự luận 60 KT 3GV 7/11/2025

25111TNC1150

1001
64 6 15h30 H5 Tự luận 60

DL - KS 

2GV
7/11/2025

25111TNC1300

5001
37 6 15h30 D01-09 Tự luận+TN 60 ĐP 2GV 7/11/2025

 - Đề nghị các Khoa :
   1.  Thông báo lịch thi đến các học sinh, sinh viên, giáo viên.

   2.  Phân công giáo viên coi thi, chấm thi vào phần mềm và gởi danh sách giáo viên coi thi về Phòng Tuyển sinh - Đào Tạo 

trước 16h00 ngày: 05 / 11 / 2025

 - Chú ý : 

         -  Nộp đề thi  (trước 07 ngày tính từ ngày thi ) :sáng và chiều

         -  Cột "NH Đề thi" : học phần đã có ngân hàng đề thì đánh dấu "X" 

         -  Giao bài thi đã chấm (sau 7 ngày tính từ ngày thi) : sáng và chiều

         -  Môn thi có "Địa điểm thi" từ 2 phòng trở lên (Vd: H1, H2, ...) HS-SV vào www.online.tdc.edu.vn , đăng nhập tài khoản để 

xem cụ thể mình thi phòng nào. 

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau 28/11/2025

39

46

40

DDT

40

40

40

DDT

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

Tâm lý khách hàng

Quản trị resort

Thực hành năng lực Tiếng Nhật 

nâng cao

Đọc hiểu tiếng Hàn 5

Thiết kế và lắp đặt hệ thống máy 

lạnh

Đọc hiểu tiếng Hàn 5

Thiết kế và lắp đặt hệ thống máy 

lạnh

Đọc hiểu tiếng Hàn 5

 

193

194

187

188

189

190

191

192

Nơi nhận :

- BGH (để báo cáo);
- Các khoa; phòng, trung 
tâm (để phối hợp)
- Lưu TSĐT.

Ngày ...31... tháng ..10.... năm 2025

KT. TRƯỞNG PHÒNG  TSĐT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TSĐT

(Đã ký)

Dương Đức Phú
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